
How many new words are
added to the English
dictionary every year?

A. 2000 (P)

Mỗi năm có bao nhiêu từ mới
được thêm vào từ điển tiếng
Anh?

B. 4000 (L)

How many new words are
added to the English
dictionary every year?

C. 3000 (R)

Comment s’appelle le
personnage emblématique du
Carnaval de Binche, célèbre
pour son folklore et reconnu
par l’UNESCO ?

A. GILLE (N)

Nhân vật trung tâm của Lễ
hội hóa trang dân gian
Carnaval Binche của Bỉ, được
UNESCO công nhận là Di sản
Văn hóa Phi vật thể của nhân
loại, tên là gì ?

B. MARCEL (G)

What is the name of the
emblematic character of the
Binche Carnival, famous for
its folklore and recognized
by UNESCO?

C. ROBERT (M)

Parmi les organisations
internationales suivantes,
laquelle n'a pas son siège en
France ?

A. UNESCO
(TỔ CHỨC GIÁO DỤC, KHOA
HỌC VÀ VĂN HÓA CỦA LIÊN
HỢP QUỐC) (M)

Trong số các tổ chức quốc tế
sau đây, tổ chức nào không
đặt trụ sở tại Pháp?

B. OCDE (OECD)
(TỔ CHỨC HỢP TÁC VÀ PHÁT
TRIỂN KINH TẾ) (K)

Which of the following
international organizations
does not have its
headquarters in France?

C. OTAN (NATO)
(TỔ CHỨC HIỆP ƯỚC BẮC ĐẠI
TÂY DƯƠNG) (H)
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Qual è la città italiana
conosciuta come "la città
galleggiante"?

A. FIRENZE (O)

Thành phố nào của Ý được
mệnh danh là "thành phố
nổi?" 

B. ROMA (U)

Which Italian city is known as
the "floating city"

C. VENEZIA (E)

Jak nazywa się popularne
polskie danie, które
przypomina małe kieszonki
z nadzieniem?

A. PULPETY (E)

Món bánh truyền thống của
Ba Lan có hình dạng như
bánh gối kèm nhân bên
trong có tên là gì?

B. WON-TON (P)

What is the name of the
popular Polish dish that looks
like small pockets with filling?

C. PIEROGI (T)

Is í Éire an t-aon tír ar
domhan le huirlis cheoil mar
shiombail náisiúnta aici. Cad
é an uirlis?

A. HARP/ ĐÀN HẠC (M)

Ai-len là quốc gia duy nhất
trên thế giới có một nhạc cụ
làm biểu tượng quốc gia.
Nhạc cụ đó là gì?

B. GUITAR/ ĐÀN GHI-TA (D)

Ireland is the only country in
the world to have a musical
instrument as its national
symbol. What is the
instrument? 

C. FIDDLE/ ĐẦNVĨ CẦM (F)

An wie viele Länder grenzt
Deutschland?

A. 6 (E)

Nước Đức có đường biên giới
giáp với bao nhiêu quốc gia?

B. 9 (N)

How many countries share a
border with Germany?

C.7 (T)
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